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	STT
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017
của UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ)
	DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM
PHÁP LUẬT THAY THẾ

	THUYẾT MINH

	I
	QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ 
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	Căn cứ pháp lý:
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015
Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. 
	
Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội
Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
	
Thay đổi căn cứ pháp lý mới: Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội
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	[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo định kỳ hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế này trong phạm vi toàn tỉnh
	Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định này cho Ủy ban nhân dân.
	Sửa đổi nội dung cho phù hợp, có tính khái quát; bỏ sung nội dung kiểm tra việc thực hiện.  
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	Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2026. Bãi bỏ Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) ban hành Quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
	Điều chỉnh điều khoản thi hành, có hiệu lực của quyết định. 

	II
	QUY CHẾ PHỐI HỢP
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	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch và cơ quan Công an Nhân dân; Uỷ ban nhân dân các xã, phường (cấp xã) trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội (sau đây viết gọn là bảo đảm an ninh, trật tự) trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương thức phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; cơ quan Công an nhân dân; Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (sau đây gọi chung là bảo đảm an ninh, trật tự) trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 
	Bổ sung về nội dung trao đổi thông tin để đảm bảo theo quy định tại Chương II của Quy chế
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	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với: Công an các cấp; Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các cấp; cơ quan, tổ chức của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch các cấp; UBND cấp huyện; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh văn hoá, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã; các đơn vị được giao quản lý di tích, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là cơ quan phối hợp); các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
	Điều chỉnh theo quy định hiện hành sau sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. 
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	Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Tuân thủ quy định của pháp luật, nguyên tắc hoạt động của mỗi ngành
2. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất trong toàn tỉnh
3. Chủ động, tích cực, chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả
4. Phối hợp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ngành địa phương.
5. Không làm cản trở đến hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan
	Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp có thẩm quyền; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. 
2. Hoạt động phối hợp phải được thực hiện chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị và bảo đảm hiệu quả. 
3. Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị; không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị được phối hợp. 
4. Bảo đảm chế độ trao đổi, cung cấp thông tin, hỗ trợ chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; trường hợp nội dung vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.
	Tích hợp và viết gộp lại các câu vẫn đảm bảo các nguyên tác phối hợp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật
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	Chương II: NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP
	Chương II: QUY ĐỊNH NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM VÀ PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP
	Để phù hợp với các khoản, mục và nội dung, trách nhiệm tại Quy chế
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	Điểm e), khoản 1. Điều 6: Về thư viện: Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hành vi đánh tráo, hủy hoại tài liệu thư viện, tàng trữ trái phép hoặc lợi dụng thư viện để truyền bá tài liệu có nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 5 Pháp lệnh Thư viện.
	Điểm e), khoản 1. Điều 6: Về thư viện: Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hành vi đánh tráo, hủy hoại tài liệu thư viện, tàng trữ trái phép hoặc lợi dụng thư viện để truyền bá tài liệu có nội dung quy định tại Điều 8 Luật Thư viện.
	Pháp lệnh Thư viện không còn hiệu lực;
Theo Điều 8, Luật Thư viện số 46/2019/QH14, ngày 21/11/2019
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	Điều 8. Phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Khoản 4. Trách nhiệm của UBND cấp xã:
a) Phổ biến, hướng dẫn cho các đơn vị kinh doanh hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tuân thủ pháp luật và các quy định của nhà nước về an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh trong việc quản lý, điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
	Điều 8. Phối hợp xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Khoản 4. Trách nhiệm của UBND cấp xã:
a) Phổ biến, hướng dẫn cho các đơn vị kinh doanh hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tuân thủ pháp luật và các quy định của nhà nước về an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh trong việc quản lý, điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
b) Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện và kịp thời phản ánh các vụ việc có dấu hiệu ảnh hưởng đến an ninh, trật tự phát sinh trong quá trình tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trên địa bàn cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.
	Bổ sung mục b) vì UBND cấp xã là cấp trực tiếp quản lý địa bàn, thường xuyên tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội quần chúng. Việc bổ sung nội dung trên sẽ làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của UBND cấp xã trong công tác phòng ngừa, phát hiện từ sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế.
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	Điều 10. Trách nhiệm thi hành
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tỉnh phối hợp. Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND cấp xã triển khai thực hiện Quy chế này. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/5), hàng năm (trước ngày 15/11) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
	Điều 10. Trách nhiệm thi hành
[bookmark: _GoBack]Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. Các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các nội dung được phân công tại Quy chế; định kỳ hằng năm (trước ngày 15 tháng 11) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 
	Bỏ báo cáo 6 tháng, nhằm giải bớt các báo cáo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. 





